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STT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Ngày, 

tháng, 

năn 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Thành tích 

đã được 

ghi nhận 

Ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc, 

hệ số lương trước khi nâng bậc 

Ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số 

lương sau khi nâng bậc 

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Bậc 

lương 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương 

hiện 

giữ 

Thời 

gian 

tính 

nâng 

bậc 

lương 

lần sau 

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có) 

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Bậc 

lương 

sau 

khi 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

Thời 

gian 

tính 

nâng 

bậc 

lương 

lần sau 

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có) 

Số tháng 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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